
THƯ VIỆN TDC 

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Nhà xuất bản: CTQG Sự thật
Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 327.597
Số kiểm soát: 96322

Xây dựng và phát
triển nền đối

ngoại, ngoại giao
Việt Nam toàn
diện, hiện đại,

mang đậm bản sắc
"Cây tre Việt Nam" 

Tư tưởng Hồ
Chí Minh về
kiểm soát
quyền lực nhà
nước và sự vận
dụng trong tình
hình hiện nay

Tác giả: Maciej Kranz
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons

Năm xuất bản: 2017
Ký hiệu xếp giá: 004.678

Số kiểm soát: 96362

Building
the
internet
of things 

THÁNG 05

2025Giới thiệu sách
THƯ MỤC

Tác giả: Jon Duckett
Nhà xuất bản: Wiley Pubishing, Inc
Năm xuất bản: 2011
Ký hiệu xếp giá: 005.7
Số kiểm soát: 96367

HTML & CSS :
Design and

build
websites 

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Nhà xuất bản: CTQG Sự thật

Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 323.1597

Số kiểm soát: 96319

Phát huy truyền
thống Đại đoàn
kết toàn dân tộc,
xây dựng đất nước
ta ngày càng giàu
mạnh, văn minh,
hạnh phúc 

Tác giả: Lại Quốc Khánh
Nhà xuất bản: CTQG Sự thật
Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 320.01
Số kiểm soát: 96321

Triết lý chính
trị Hồ Chí

Minh : Sách
chuyên khảo 

Tác giả: Trịnh Quốc Việt
Nhà xuất bản: CTQG Sự thật

Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 320.109597

Số kiểm soát: 96325



Tác giả: Miyagi Sachie,...
Nhà xuất bản: Bonjinsha
Năm xuất bản: 2023
Ký hiệu xếp giá: 495.6
Số kiểm soát: 96344

Mainichi no
kikitori 50

nichi. Quyển
thượng Vol.2 

Tác giả: Akiko Adachi, ...
Nhà xuất bản: Bonjinsha
Năm xuất bản: 2022
Ký hiệu xếp giá: 495.6
Số kiểm soát: 96340

Bunpou
ga yowai

anata e 

Tác giả: Yuko Kira, Aya Takeda
Nhà xuất bản: Bonjinsha

Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 495.6

Số kiểm soát: 96342

Dokkai
ga yowai
anata e 

Chokai ga
yowai

anata e 

Tác giả: Viện Nghiên cứu Giáo
dục Ngôn ngữ Nhật Bản
Nhà xuất bản: Bonjinsha
Năm xuất bản: 2020
Ký hiệu xếp giá: 495.6
Số kiểm soát: 96341

Tác giả: Akiko Adachi, ...
Nhà xuất bản: Bonjinsha

Năm xuất bản: 2019
Ký hiệu xếp giá: 495.6

Số kiểm soát: 96339

Kanji
Goi ga
yowai
anata e 

Tác giả: Okabe Mamiko,..
Nhà xuất bản: Bonjinsha
Năm xuất bản: 2023
Ký hiệu xếp giá: 495.6
Số kiểm soát: 96345

Japanese
for hotel

staff 

Tác giả: Miyagi Sachie,...
Nhà xuất bản: Bonjinsha

Năm xuất bản: 2023
Ký hiệu xếp giá: 495.6

Số kiểm soát: 96343

Mainichi no
kikitori 50
nichi.
Quyển
thượng Vol.1 

Tác giả: 国際交流基金著
Nhà xuất bản: ひつじ書房

Năm xuất bản: 2007
Ký hiệu xếp giá: 495.68

Số kiểm soát: 96366

初級を教える 



Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: CTQG Sự thật
Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 959.704092
Số kiểm soát: 96320

Mỗi kỷ vật
một câu
chuyện 

Tác giả: Khương Lệ Bình, ...
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. HCM
Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 495.1800711
Số kiểm soát: 96361

Giáo trình
chuẩn HSK 4
= HSK 标准教程

4 .  T.1 

Tác giả: Marjorie Rosenberg, ...
Nhà xuất bản: Pearson education

limited
Năm xuất bản: 2021
Ký hiệu xếp giá: 428
Số kiểm soát: 96364

English for
Banking &
Finance :
Vocational
English Course
Book . Tập 2 

사회통합프로그램
(KIIP) 한국사회 이해=

"Understanding
Korean Society:
Basics" Hiểu về

xã hội Hàn Quốc

Tác giả: 법무부출입국. 외국인정책
본부
Nhà xuất bản: 박영스토리
Năm xuất bản: 2020
Ký hiệu xếp giá: 495.707
Số kiểm soát: 96365

Tác giả: Khương Lệ Bình, ...
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. HCM

Năm xuất bản: 2024
Ký hiệu xếp giá: 495.1800711

Số kiểm soát: 96363

Giáo trình
chuẩn
HSK 4 =
HSK 标准教
程 4 . T.2 

Tác giả: Nguyễn Phương Nam
Nhà xuất bản: CTQG
Năm xuất bản: 2016
Ký hiệu xếp giá: 959.7043
Số kiểm soát: 96324

Về các Tổng
thống Mỹ trong

cuộc chiến tranh
xâm lược Việt

Nam

Tác giả: Nguyễn Phương Nam
Nhà xuất bản: CTQG
Năm xuất bản: 2016

Ký hiệu xếp giá: 959.70410922
Số kiểm soát: 96323

Về các Tổng Tư
lệnh, Tư lệnh
chiến trường
Nhật - Pháp trong
cuộc chiến tranh
xâm lược Việt
Nam 


